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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2022”  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Xét Văn bản số 2231/TCTBĐATHHMN-ATHH ngày 25/10/2023 của Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc chỉnh sửa, bổ sung và đề nghị 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nạo 

vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2022” và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2022” (sau 

đây gọi là Dự án) của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (sau đây 

gọi là Chủ dự án) thực hiện trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu thuộc 

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bãi chứa vật chất nạo vét 

thuộc tỉnh Tiền Giang với các nội dung chính ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- UBND các tỉnh, thành phố: Tp. HCM, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, và tỉnh Tiền Giang; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố: Tp. HCM, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, và tỉnh Tiền Giang; 

- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Lưu: VT, VPMC, MT, CN(03).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN   

NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI SÀI GÒN - VŨNG TÀU NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày         tháng         năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Thông tin về dự án:  

1.1. Thông tin chung: 

- Chủ dự án: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

- Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2022. 

- Địa điểm thực hiện: Tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu thuộc địa 

phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vị trí tiếp nhận vật, chất 

nạo vét thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

- Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam. 

- Đại diện Chủ đầu tư: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

- Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường 3/2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:  

Dự án nằm trong kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2023 theo Quyết 

định số 1736/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải.  

Dự án thực hiện nạo vét duy tu tại 09 (chín) đoạn cạn trên luồng hàng hải 

Sài Gòn - Vũng Tàu gồm: đoạn vịnh Gành Rái, đoạn Dần Xây, đoạn mũi L'est, 

đoạn Kervella, đoạn Propontis, đoạn phao P55, đoạn phao P58, đoạn từ P71 - 

ĐT83, đoạn Vũng quay 2 (VQ2) thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

Tổng khối lượng nạo vét khoảng 538.708,85 m3. 

Tổng thời gian thi công nạo vét dự kiến là 100 ngày (dự kiến bắt đầu thi 

công ngày 01/12/2023 và kết thúc thi công dự kiến ngày 10/3/2024). 

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất, đất mặt nước là 321,96 ha, trong đó 

296,76 ha đất mặt nước là tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu thuộc địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu và diện tích sử dụng đất để làm bãi 

chứa vật chất nạo vét có diện tích 24,93 ha thuộc Khu công nghiệp dịch vụ dầu 

khí Soài Rạp, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 

Tọa độ giới hạn phạm vi nạo vét: 

STT Tên điểm 

Tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 106o. múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

I Đoạn cạn vịnh Gành Rái 

1 GR1 1.149.412,43 612.821,39 

2 GR2 1.149.388,96 612.753,75 

3 GR3 1.149.460,46 612.858,55 

4 GR4 1.149.471,87 612.733,58 

5 GR5 1.149.488,92 612.750,95 
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STT Tên điểm 

Tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 106o. múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

6 GR6 1.149.520,37 612.790,75 

7 GR7 1.149.532,35 612.812,90 

8 GR8 1.149.549,20 612.833,08 

9 GR9 1.149.580,43 612.609,05 

10 GR10 1.149.684,25 612.755,00 

11 GR11 1.152.476,26 609.528,68 

12 GR12 1.152.894,64 608.631,43 

II Đoạn cạn Dần Xây 

1 D1 1.163.567,47 596.476,98 

2 D2 1.163.580,51 596.367,75 

III Đoạn cạn Kervella 

1 KV1 1.166.703,93 592.981,71 

2 KV2 1.166.887,23 592.942,35 

IV Đoạn cạn mũi L'est 

1 M1 1.169.141,74 591.645,38 

2 M2 1.169.342,44 591.595,06 

3 M3 1.170.318.44 591.286,02 

4 M4 1.170.399,88 591.467,50 

5 M5 1.170.404,41 591.495,94 

6 M6 1.170.439,15 591.763,61 

7 M7 1.170.551,51 592.602,44 

8 M8 1.170.549,12 592.643,61 

9 M9 1.170.579,01 593.154,73 

10 M10 1.170.602,62 593.360.29 

11 M11 1.170.685,02 593.510,84 

12 M12 1.170.714,48 593.528,67 

V Đoạn cạn Propontis 

1 P1 1.171.668.34 593.899.15 

2 P2 1.171.844.42 594.038.14 

VI Đoạn cạn phao "55" 

1 N1 1.178.117,75 588.265,45 

2 N2 1.178.294,36 588.180,33 

3 N3 1.179.062,27 587.586,52 

VI Đoạn cạn phao "58" 

1 L1 1.180.492,83 584.947,16 

2 L2 1.180.545,47 584.882,08 

3 L3 1.180.564,76 584.810,12 

VII Đoạn cạn P71 - ĐT83 
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STT Tên điểm 

Tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 106o. múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

1 D1 1.188.317,98 582.780,19 

2 D2 1.188.319,47 582.739,08 

3 D3 1.188.149,00 582.725,44 

4 D4 1.188.236,82 582.613,56 

5 D5 1.188.244,63 582.493,73 

6 D6 1.188.229,83 582.274,66 

7 D7 1.188.213,09 582.226,59 

8 D8 1.188.153,49 582.140,72 

9 D9 1.188.017,15 582.055,73 

10 D10 1.188.110,30 581.821,99 

11 D11 1.188.101,24 581.794,95 

12 D12 1.188.126,19 581.637,70 

13 D13 1.188.146,09 581.504,61 

14 D14 1.188.153,33 581.485,30 

15 D15 1.188.181,49 581.452,61 

16 D16 1.188.718,20 581.283,30 

17 D17 1.189.164,75 581.296,94 

18 D18 1.189.206,08 581.337,34 

19 D19 1.189.296,93 581.441,49 

20 D20 1.189.356,97 581.491,25 

21 D21 1.189.418,91 581.612,18 

22 D22 1.190.269,99 581.980,56 

23 D23 1.190.568,58 582.021,11 

24 D24 1.190.809,89 582.116,23 

25 D25 1.191.812,72 580.890,78 

26 D26 1.191.834,79 580.709,98 

27 D27 1.191.100,71 580.136,67 

28 D28 1.191.032,23 580.128,10 

29 D29 1.190.270,15 579.933,24 

30 D30 1.190.124,90 579.791,44 

VIII Vũng quay tàu VQ2 

1 V1 1.190.009,85 579.027,10 

2 V2 1.189.950,26 579.008,90 

3 V3 1.190.089,30 578.553,72 

4 V4 1.190.012,50 578.553,29 

Thông số kỹ thuật của từng đoạn luồng hàng hải nạo vét như sau: 

TT Các đoạn cạn nạo vét 
Khối lượng nạo 

vét (m3) 
Thông số kỹ thuật chính 
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1 Đoạn cạn Vịnh Gành Rái 14.609,50 

Cao độ đáy nạo vét: H = -8,5 

m (hải đồ); Bề rộng: B = 400 

m; Mái dốc nạo vét: m = 5 

2 Đoạn cạn Dần Xây 1.191,60 

Cao độ đáy nạo vét: H = -8,5 

m (hải đồ); Bề rộng: B = 150 

m; Mái dốc nạo vét: m = 5 

3 Đoạn cạn Kervella 12.812,62 

4 Đoạn cạn mũi L'est 38.627,10 

5 Đoạn cạn Propontis 10.635,50 

6 Đoạn cạn phao 55 3.132,8 

7 Đoạn cạn phao 58 9.882,00 

8 Đoạn cạn P71-ĐT83 253.145,35 

9 Vũng quay tàu VQ02 194.673,00 

Cao độ đáy nạo vét: H = -8,5 

m (hải đồ); Đường kính vũng 

quay nửa đường tròn D = 480 

m; Mái dốc nạo vét: m = 5 

Tổng khối lượng nạo vét: 538.708,85  

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư: 

1.3.1. Các hạng mục công trình của Dự án: 

Tổng khối lượng nạo vét khoảng 538.708,85 m3. Diện tích bãi chứa vật, 

chất nạo vét là 24,93 ha (gồm ô chứa 22,82 ha và ô lắng 2,11 ha) thuộc Khu 

công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang. Bãi chứa chất nạo vét đã được UBND tỉnh Tiền Giang chấp 

thuận tại Văn bản số 6212/UBND-KT ngày 14/9/2023, với các hạng mục chính: 

- Công trình bảo vệ môi trường: hệ thống đê bao, ô chứa, ô lắng nước róc 

tại bãi chứa vật, chất nạo vét, nước róc từ bãi chứa trước khi xả ra ngoài môi 

trường bên ngoài được đi qua ô chứa, ô lắng nhằm mục đích lắng cặn vật liệu 

nạo vét. Dự án bố trí 01 ô lắng và 01 ô chứa, ô lắng được bố trí ngay trong bãi 

và được ngăn cách với bãi chứa bằng đê ngăn, ô lắng có tổng diện tích là 2,11 

ha, khả năng chứa vật, chất nạo vét của bãi chứa vật chất nạo vét khoảng 

563.916,89 m3.  

Tọa độ giới hạn phạm vi khu đất bãi chứa vật chất nạo vét: 

Tên điểm 
Tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 30 

X (m) Y(m) 

A 1.153.535,37 609.839,20 

D 1.154.329,11 609.230,83 

E 1.153.373,50 609.648,26 

F 1.154.177,01 609.032,40 

F1 1.154.141,74 608.986,38 

F2 1.154.479,62 609.006,14 

F3 1.154.030,46 609.100,85 

F4 1.154.047,71 609.131,50 
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- Các công trình phụ trợ: âu chứa tạm vật, chất nạo vét được bố trí trên 

sông Soài Rạp thuộc xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, 

cách bãi chứa vật, chất nạo vét khoảng 1,2 km, thông số kỹ thuật của âu chứa 

tạm vật, chất nạo vét với kích thước: B x L = 50 m x 250 m. Sau khi hoàn thành 

thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, âu chứa tạm sẽ 

được hoàn nguyên (sử dụng chất nạo vét duy tu luồng lấp bằng cao độ ban đầu 

tại khu vực âu chứa tạm) khối lượng đã nạo vét trước đó tại vị trí âu để tạo âu 

chứa tạm vật chất nạo vét. 

Tọa độ giới hạn phạm vi âu chứa tạm vật, chất nạo vét: 

STT Tên điểm Hệ tọa độ VN 2000, KKT 1050 45’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1 AC1 154980,2 610139,87 

2 AC2 154781,77 610291,96 

3 AC3 154751,35 610252,28 

4 AC4 154949,79 610100,19 

1.3.2. Phương tiện thi công nạo vét duy tu:   

Phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sử dụng 01 tàu hút 

bụng công suất 5945 mã lực, sử dụng 14 máy đào gầu dây công suất 50 m3/giờ 

để xúc vật chất nạo vét lên 14 sà lan và sử dụng 14 tàu kéo 360 mã lực đẩy sà 

lan vận chuyển vật, chất nạo vét về và xả đáy tại âu chứa tạm, sau đó sử dụng 

01 tàu hút phun, công suất 4170 mã lực để phun vật, chất nạo vét từ âu chứa 

tạm lên bãi chứa, phương tiện thi công sẽ được huy động theo tình hình thực tế 

và đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. 

1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại Khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường: 

Nạo vét duy tu các đoạn luồng hàng hải làm phát sinh: tiếng ồn, vật, chất 

nạo vét, chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, chất 

thải nguy hại từ hoạt động bảo dưỡng phương tiện, thiết bị; tác động đến hoạt 

động giao thông đường thủy, gia tăng độ đục tại các đoạn cạn nạo vét trên tuyến 

luồng hàng hải, tại khu vực âu chứa tạm vật, chất nạo vét và lân cận; ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái thủy sinh khu vực thi công nạo vét và khu vực âu chứa tạm trên 

sông Soài Rạp.  

Hoạt động nạo vét tại các đoạn cạn trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - 

Vũng Tàu và xả đáy vật chất nạo vét tại khu vực âu chứa tạm trên tuyến luồng 

hàng hải Soài Rạp gây tác động đến sạt lở bờ sông và tác động đến chế độ thủy 

văn tại các tuyến luồng nhưng mức độ tác động rất nhỏ và không gây ra tình 

trạng sạt lở, do các đoạn cạn được nạo vét không thuộc các đoạn cơ nguy cơ sạt 



7 

lở trên tuyến hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, vị trí âu chứa tạm nằm cách bờ sông 

Soài Rạp 600 m và tại đoạn sông có chiều rộng lòng sông khoảng 3 km nên việc 

xả đáy tại âu chứa tạm không có tác động làm sạt lở bờ sông và ảnh hưởng động 

đến chế độ thủy văn trên tuyến luồng Soài Rạp. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án đầu tư: 

3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải, khí thải: 

- Nước thải sinh hoạt: tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 

7,4 m3/ngày.đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, 

COD, tổng Nitơ, tổng Photpho, dầu mỡ, Coliforms. 

- Tổng lượng nước róc phát sinh từ bãi chứa vật chất nạo vét trong suốt thời 

gian thi công khoảng 230.875,2 m3 (tỷ lệ 7:3 thành phần vật chất nạo vét) tương 

đương 2.308,75 m3/ngày, thành phần chủ yếu có trong nước róc từ bãi chứa là chất 

rắn lơ lửng (SS). 

Khí thải: khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị phương tiện thi 

công sử dụng nhiên liệu dầu DO trong suốt thời gian thi công nạo vét, bơm hút 

và vận chuyển vật, chất nạo vét đến bãi chứa. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSP, 

SO2, NO2, CO. 

3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh, quy mô (khối lượng) của chất thải rắn trong giai đoạn 

thi công: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của nhân công trên các 

phương tiện tham gia thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải và tại khu vực thi 

công đê bao bãi chứa vật, chất nạo vét với khối lượng lớn nhất khoảng 118,4 

kg/ngày (0,8 kg/người/ngày x 148 người). Thành phần chủ yếu gồm: các loại 

bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa. 

- Nguồn phát sinh, quy mô (khối lượng), tính chất (loại) của chất thải nguy 

hại: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong suốt thời gian thi công khoảng 

336,0 lít chất thải nguy hại dạng lỏng (dầu thải do hoạt động thay dầu định kỳ 

của các thiết bị thi công) và khoảng 9,6 kg chất thải nguy hại dạng rắn. Thành 

phần chủ yếu gồm: dầu thải, giẻ lau dính dầu. 

3.3. Các tác động khác trong khi thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải: 

- Tác động đến chất lượng nước mặt, độ đục trên tuyến luồng hàng hải Sài 

Gòn - Vũng Tàu trong quá trình nạo vét và tại âu chứa tạm. 

- Tác động tới hoạt động giao thông thủy khu vực trong giai đoạn thi công 

trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu và tuyến luồng hàng hải Soài Rạp 

do hoạt động nạo vét, vận chuyển vật, chất nạo vét và khu vực âu chứa tạm. 

- Tác động đến tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái và hoạt động lấy nước của 

các hộ nuôi trồng thủy sản phía trong bờ dọc hai bên tuyến luồng hàng hải Sài 

Gòn - Vũng Tàu do nạo vét và trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp do xả vật chất 

nạo vét xuống âu chứa tạm. 

- Các sự cố trong quá trình nạo vét (nếu có): cháy nổ, tràn dầu, xói mòn, 

trượt lở đất. 
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- Tác động gây mùi từ bãi chứa vật chất nạo vét. 

- Sự cố sụt lún, xói lở đường bờ do ảnh hưởng hoạt động nạo vét tại các 

đoạn cạn trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:  

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước róc từ bãi chứa vật, chất nạo vét:  

- Thi công tạo đê bao, ô lắng, cửa tràn, cửa xả bãi chứa chất nạo vét theo đúng 

thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 

- Bố trí vải địa kỹ thuật để lọc nước tại các cửa tràn, cửa xả; thường xuyên 

kiểm tra bảo đảm hiệu quả lọc của lưới lọc. 

- Quan trắc, giám sát chất lượng nước nước róc từ bãi chứa tại hai cửa xả ra 

sông Soài Rạp, với tần suất giám sát: 01 tháng/lần trong suốt thời gian thi công. 

- Nước mưa chảy tràn: thường xuyên khơi thông hệ thống thoát nước mưa 

xung quanh khu vực bãi chứa vật chất nạo vét với tần suất 1 tuần/lần; dọc tuyến 

thoát nước mưa bố trí song chắn rác. 

4.1.2. Đối với thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt trên phương tiện tham gia thi công được trang bị nhà 

vệ sinh và được kiểm tra đạt tiêu chuẩn về phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo 

quy định. Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

nước thải, theo quy định.  

4.1.3. Đối với xử lý khí thải: 

Phương tiện thủy và thiết bị sử dụng trong thi công đúng số lượng, chủng 

loại, công suất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được đăng kiểm, 

chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường: 

- Vật chất nạo vét được vận chuyển từ các đoạn cạn nạo vét đến âu chứa 

tạm bố trí trên sông Soài Rạp gần bãi chứa vật chất nạo vét, sau đó được bơm 

hút lên bãi chứa thuộc thuộc Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp, xã Gia 

Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bãi chứa có tổng diện tích 24,93 

ha (gồm ngăn chứa 22,82 ha và ngăn lắng 2,11 ha). Sức chứa của bãi chứa vật 

chất nạo vét được thiết kế 563.916,89 m3 lớn hơn khối lượng vật chất nạo vét 

được bơm hút lên bãi chứa. 

- Bố trí thùng chứa rác trên các phương tiện thi công dưới nước và tại khu vực 

thi công bãi đổ. Lưu giữ tạm thời chất thải sinh hoạt trên phương tiện thi công và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo  quy định. 

- Quy định cán bộ, công nhân tham gia thi công có trách nhiệm bỏ chất thải 

rắn sinh hoạt vào thùng đựng trên phương tiện; không thải chất thải rắn thông 

thường ra môi trường xung quanh. 
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- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt 

và chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường. Tuân thủ theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại: 

- Phương tiện thủy tham gia thi công được bố trí thùng chứa, két chứa dầu 

và được kiểm tra, chứng nhận về phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định. 

- Trang bị 02 thùng chứa chuyên dụng loại 120 lít trên từng phương tiện 

thủy tham gia thi công để thu gom dầu thải và giẻ lau dính dầu; dán nhãn cảnh 

báo tiêu chuẩn theo quy định và bố trí thùng chứa tại vị trí có mái che. 

- Quy định cán bộ, công nhân tham gia thi công có trách nhiệm lưu giữ chất 

thải nguy hại (gọi tắt là CTNH) trong thùng chứa trên phương tiện; không thải 

CTNH ra môi trường xung quanh. 

- Lưu giữ tạm thời CTNH trên phương tiện; Chủ dự án phối hợp với đơn vị 

thi công hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Vị trí lưu giữ có mái che, đảm bảo vệ sinh 

môi trường; thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn:  

- Phương tiện và thiết bị sử dụng trong khi thi công đúng số lượng, chủng 

loại, công suất được duyệt và được kiểm tra, chứng nhận về chất lượng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Tuân thủ biện pháp tổ chức thi công theo thiết kế bản vẽ thi công được 

duyệt.  

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân giảm ồn cho công nhân vận hành trên 

các phương tiện, thiết bị theo quy định. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a) Giảm thiểu tác động đến giao thông thủy và an toàn hàng hải: 

- Tuân thủ các quy định về giao thông đường thủy; không chuyên chở quá 

tải trọng cho phép; không vận hành quá tốc độ cho phép; trang bị các thiết bị an 

toàn như còi báo, đèn chiếu sáng, phao cứu sinh. Bố trí các biển báo cảnh báo tại 

các vị trí dễ quan sát, đèn chiếu sáng ban đêm tại công trình.  

- Trong thời điểm thi công bố trí cán bộ tổ chức chỉ dẫn giao thông thủy 

cho các phương tiện qua lại khu vực thi công đảm bảo an toàn. 

- Lập phương án đảm bảo an toàn hàng hải và được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền chấp thuận trước khi tiến hành nạo vét. 

- Tiến hành thả phao, cắm biển báo theo như phương án an toàn hàng hải 

đã được phê duyệt. Yêu cầu và giám sát các nhà thầu chấp hành đúng, đầy đủ 

những quy định của Luật hàng hải và Luật giao thông đường thủy nội địa. 

- Phối hợp với các cảng vụ và các cơ quan liên quan để khắc phục sự cố về 

an toàn giao thông. 



10 

 b) Giảm thiểu tác động đến chất lượng nước nước mặt, độ đục trong quá trình 

nạo vét: 

 - Tuân thủ đúng độ sâu nạo vét theo thiết kế. 

 - Sử dụng các thiết bị nạo vét chuyên dụng.  

 - Nạo vét trong thời gian tuyến luồng có tốc độ dòng nhỏ và tạm ngừng thi 

công khi tốc độ dòng quá lớn. 

- Khu vực bãi chứa vật chất nạo vét được bố trí ngăn lắng để xử lý nước rò 

rỉ từ vật chất nạo vét trước khi xả ra môi trường. 

- Thu gom, xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình thi công theo 

đúng quy định. 

 - Gầu ngoạm của máy đào gầu dây sẽ được bố trí gần với vị trí của sà lan 

nhằm giảm thiểu góc quay của gầu ngoạm. Khi đưa vật chất nạo vét lên sà lan 

không được phép chất quá đầy. 

 - Bố trí cán bộ giám sát môi trường trong giai đoạn thi công Dự án. 

 - Giám sát môi trường nước mặt trong giai đoạn thi công để có các biện 

pháp xử lý kịp thời. 

 c) Giảm thiểu tác động tới tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái: 

 - Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho cán bộ, công nhân viên 

của Dự án. 

 - Quan trắc chất lượng nước mặt tại các các đoạn cạn nạo vét lân cận có 

hoạt động nuôi trồng thủy sản thực hiện với tần suất 07 ngày/lần trong suốt thời 

gian thi công nạo vét để có các biện pháp xử lý tránh gây ảnh hưởng tới động, 

thực vật sinh sống phía hạ lưu. 

 - Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến để giảm thiểu đến mức thấp nhất 

việc làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật đáy và giảm 

lượng chất rắn lơ lửng trong nguồn nước. 

 - Thực hiện các nội quy bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, nghiêm 

cấm các hành vi săn bắt động vật; nghiêm cấm xả rác thải, nước thải xuống 

tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp. 

 d) Giảm thiểu tác động đối với khu vực người dân nuôi trồng thủy hải sản: 

 - Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước sông tại các đoạn cạn 

nạo vét gần khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản, với các thông số như SS, 

pH, độ đục trong thời gian thi công, tuần suất 07 ngày/lần trong suốt thời gian 

thi công nạo vét. 

 - Trong trường hợp người dân trong khu vực bán kính 2 km có lấy nước 

cho hoạt động nuôi trồng thủy sản thì hạn chế tiến hành thi công nạo vét vào lúc 

đỉnh triều. 

 - Bố trí tổ chức thi công vào các khoảng thời gian giữa tháng và cuối tháng 

âm lịch để người dân có thời gian lấy được nguồn nước tốt cho nuôi trồng thủy sản. 

 - Tận dụng thời điểm triều thấp để nạo vét nhằm để hạn chế phát tán vật chất 

nạo vét ra nơi khác và khi triều cao thì vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công. 
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 - Tạm dừng tất cả các hoạt động thi công khi có sự cố môi trường ảnh 

hưởng đến các hộ dân nuôi trồng thủy sản. 

đ) Giảm thiểu tác động gây mùi từ các bãi chứa: 

- Ghi nhật ký thời tiết, hướng gió trong thời gian thi công đổ chất nạo vét.  

- Theo dõi các phản ánh của người dân về mùi xung quanh khu vực bãi 

chứa trong suốt quá trình thi công; sử dụng vôi bột rắc lên bề mặt bãi chứa chất 

nạo vét để hạn chế mùi phát tán. 

e) Giảm thiểu sự cố xói lở đường bờ do ảnh hưởng hoạt động nạo vét:  

- Cử cán bộ theo dõi xói lở hàng ngày trong giai đoạn thi công tại các đoạn 

cạn nạo vét và khu vực âu chứa tạm. 

- Thi công đảm bảo mái dốc đúng theo thiết kế đảm bảo ổn định tuyến luồng. 

- Thi công đúng tuyến đã được xác định. 

- Trong quá trình thi công nếu xuất hiện tượng hoặc nguy cơ xói lở, đơn vị 

thi công phải tạm dừng thi công để xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng và có 

biện pháp xử lý phù hợp và đồng thời báo cáo ngay cho chính quyền địa 

phương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bà 

Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Tiền Giang để kiểm tra, xác định nguyên nhân, mức độ 

tác động, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét, quyết 

định phương án xử lý bảo đảm giảm thiểu tác động tới cảnh quan, môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy trên tuyến 

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và Soài Rạp, phòng chống xói lở lòng dẫn, 

bờ, bãi sông và phải có các biện pháp hạn chế tác động xấu đến sự ổn định lòng, 

bờ, bãi sông. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn sử dụng đất, vật chất 

nạo vét trái phép dọc theo các đoạn cạn nạo vét trên tuyến luồng hàng hải Sài 

Gòn – Vũng Tàu. 

- Lắp biển cảnh báo và thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở. 

g) Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn kết thúc thi công 

- Kết thúc quá trình nạo vét, Chủ dự án có trách nhiệm thanh thải mọi 

chướng ngại vật, di chuyển các thiết bị, máy móc thi công, phao dấu, biển báo ra 

khỏi khu vực theo đúng quy định, đảm bảo an toàn hoạt động giao thông thủy và 

an toàn hàng hải trên tuyến luồng. 

- Đơn vị quản lý vận hành tuân thủ các biện pháp giảm thiểu môi trường 

hàng năm và giám sát theo đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

 4.5. Giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi trường 

a) Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố tràn dầu: 

- Tuân thủ phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được các Cảng vụ hàng 

hải có liên quan phê duyệt trước khi thi công công trình. 

- Phương tiện thủy tham gia thi công có đủ năng lực ứng phó sự cố tràn dầu 

theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng 
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Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

- Thỏa thuận với đơn vị có chức năng ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn 

trước khi thi công công trình để phối hợp khi xảy ra sự cố tràn dầu.  

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố vỡ đê bao: 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng đê bao, mực nước trong bãi 

chứa để có biện pháp gia cố đê bao phù hợp. 

- Trong trường hợp vỡ đê bao: Dừng thi công; gia cố đê bao đảm bảo yêu 

cầu của thiết kế bản vẽ thi công; chỉ được thi công đổ vât, chất nạo vét sau khi 

đã khắc phụ xong toàn bộ sự cố; báo cáo các cơ quan có thẩm quyền liên quan 

chấp thuận trước khi tái thi công. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

5.1. Giám sát nước thoát từ bãi chứa vật chất nạo vét: 

- Thông số giám sát: pH, TSS, DO, dầu mỡ. 

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí tại 02 cửa xả nước róc từ bãi chứa vật, chất nạo vét. 

- Tần suất giám sát: 01 tháng/lần trong suốt thời gian thi công nạo vét luồng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt (bảng 2, mức B). 

5.2. Giám sát chất lượng môi trường nước mặt: 

- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, Dầu mỡ. 

- Vị trí quan trắc: 03 vị trí (01 vị trí trên sông Lòng Tàu tại rạch dẫn vào ao 

nuôi thủy sản ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí 

Minh; 01 vị trí  trên sông Lòng Tàu tại rạch dẫn vào ao nuôi thủy sản ấp An 

Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 01 vị trí trên 

sông Soài Rạp sau  âu chứa tạm. 

- Tần suất quan trắc: 07 ngày/lần trong suốt thời gian thi công.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt (bảng 2, mức B). 

5.3. Giám sát chất lượng trầm tích: 

- Thông số giám sát: As, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Hg. 

- Vị trí giám sát: 09 vị trí tại 09 đoạn cạn khu vực thi công. 

- Tần suất: Thực hiện lấy mẫu 01 lần ngay khi bắt đầu thi công.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng trầm tích (trầm tích nước mặn, lợ). 

5.4. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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5.5. Giám sát sạt lở, hư hỏng các công trình dọc hai bên tuyến luồng Sài 

Gòn - Vũng Tàu tại khu vực các đoạn cạn nạo vét và tại khu vực âu chứa tạm: 

- Nội dung giám sát: Quan sát tình trạng đường bờ, các công trình hai bên 

tuyến luồng trước khi thi công và trong suốt quá trình thi công; chụp ảnh những 

vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, hư hỏng công trình và các biến động, thay đổi bất 

thường của đường bờ, công trình dọc hai bên tuyến luồng. 

- Vị trí giám sát: Hai bên bờ kênh đoạn tuyến nạo vét. 

- Tần suất: thường xuyên trong suốt quá trình chuẩn bị thi công và thi công 

nạo vét; khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

Kết thúc quá trình nạo vét, Chủ dự án có trách nhiệm thanh thải mọi 

chướng ngại vật, di chuyển các thiết bị, máy móc thi công, phao dấu, biển báo ra 

khỏi khu vực theo đúng quy định, đảm bảo an toàn hoạt động giao thông thủy 

khu vực. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác:  

 Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

như sau: 

6.1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành phần và khối lượng vật, 

chất dự kiến nạo vét và lưu chứa; việc nạo vét thực hiện theo đúng phương án đã 

được cơ quan chức năng phê duyệt; diện tích, hướng tuyến, độ sâu, chuẩn tắc 

thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ nghiêm các yêu 

cầu về an toàn trong thiết kế đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

6.2. Quản lý và giám sát chất lượng môi trường nước tại khu vực nạo vét 

và tại nguồn tiếp nhận nước róc ra từ  bãi chứa vật, chất nạo vét; thực hiện giám 

sát môi trường theo chương trình giám sát môi trường tại mục 5, bảo đảm không 

ảnh hưởng xấu đến hoạt động và sinh kế người dân khu vực lân cận; Chủ dự án 

tổng hợp gửi báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường đến Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, thành phố nơi thực hiện hoạt động nạo vét duy tu, vận chuyển và 

bơm lên bãi chứa vật, chất nạo vét của Dự án sau khi kết thúc thi công nạo vét.  

6.3. Chỉ được phun hút vật, chất nạo vét của Dự án sau khi thi công xong 

đê bao bãi chứa tại khu vực đất tiếp nhận theo đúng thiết kế đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

6.4. Thực hiện thiết kế bãi, thi công bãi chứa bảo đảm không xảy ra sự cố 

môi trường; chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại vị 

trí đổ đất trong thời gian tiếp nhận vật, chất nạo vét lên bãi chứa; phối hợp với 

chính quyền địa phương, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các yêu cầu bảo 

vệ môi trường sau khi kết thúc nạo vét và lưu giữ vật, chất nạo vét tại bãi chứa. 

6.5. Sử dụng phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động của Dự án phù hợp, 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; các phương tiện thực hiện việc vận 

chuyển vật, chất nạo vét phải có thiết bị tự động nhận dạng (AIS) để cơ quan nhà 

nước quản lý, theo dõi và hỗ trợ giám sát hoạt động nạo vét, vận chuyển và các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường liên quan khác theo quy định của Nghị định số 

159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động 

nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 
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6.6. Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. 

6.7. Chủ dự án có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến công tác bảo vệ môi 

trường tới nhân viên tham gia thực hiện Dự án. 

6.8. Khi xảy ra sự cố môi trường trong thời gian thực hiện nạo vét duy tu 

luồng hàng hải và tiếp nhận vật, chất nạo vét tại khu vực bãi chứa làm ảnh 

hưởng đến sinh kế của dân cư khu vực Dự án, Chủ dự án có trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại, hỗ trợ thỏa đáng, tạo sự đồng thuận từ chính quyền và cộng 

đồng dân cư địa phương. 

6.9. Tuân thủ các quy định hiện hành về thủy lợi, bảo vệ nguồn nước, xả 

nước thải vào nguồn nước; khoáng sản; xây dựng; đất đai; bảo tồn đa dạng sinh 

học; đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong 

quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến môi trường. 

6.10.  Lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố (tràn dầu, cháy nổ), ứng cứu tai nạn giao thông, tai nạn lao động và sự cố môi 

trường trong quá trình nạo vét của Dự án. 

6.11.  Theo dõi và báo cáo các hiện tượng bồi lắng lòng sông, xói lở đường 

bờ, biến động của dòng chảy trong khu vực nạo vét; giám sát ổn định của bờ bao 

của bãi chứa của Dự án; trong trường hợp phát hiện ô nhiễm môi trường và sự cố 

xói lở bất thường, phải dừng ngay việc nạo vét và báo cáo cơ quan có chức năng 

liên quan để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định, bảo đảm giảm thiểu tác động 

tới cảnh quan, môi trường, hoạt động sản xuất và luồng hàng hải của khu vực. 

6.12.  Việc thu hồi tài nguyên, khoáng sản thông qua hoạt động nạo vét của 

Dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản tại Luật khoáng sản 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6.13.  Niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện Dự án và có các biện pháp 

thông tin tới cộng đồng dân cư xung quanh về phạm vi nạo vét, các hoạt động 

chính của Dự án, các tác động xấu đối với môi trường và cộng đồng cũng như 

các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan 

giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện theo quy định của pháp luật hiện hành./. 
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